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1 0001 BUI NGOC AI 05/03/2009 Female Pass at Grade C 145 138 153 136 151

2 0002 NGUYEN NGOC THANH AN 27/02/2011 Female Council of Europe Level A2 130 125 146 109 140

3 0003 NGUYEN MINH ANH 26/04/2011 Female Council of Europe Level A2 131 117 146 109 151

4 0004 PHAM XUAN CHI 03/08/2009 Female Pass at Grade B 158 167 151 147 166

5 0005 LE HUYNH TUONG LAM 16/06/2011 Female Pass at Grade C 151 140 160 147 157

6 0006 LAM TUE MAN 07/10/2007 Female Pass at Grade C 146 134 160 124 166

7 0007 UNG NGUYEN YEN NHU 19/01/2008 Female Pass at Grade C 143 136 151 129 157

8 0008 TRAN UYEN SAN 25/03/2009 Female Pass at Grade B 157 162 158 141 168

9 0009 NGUYEN HOANG KIM THY 01/11/2011 Female Pass at Grade C 145 136 156 136 153

10 0010 NGO HUU TUE 08/04/2011 Female Pass at Grade C 152 147 155 155 151

11 0011 TRAN CAO THAI ANH 07/11/2012 Male - - - - - - Vắng

12 0012 TRUONG MINH HIEN 16/01/2009 Male Council of Europe Level A2 137 130 143 131 142

13 0013 TRAN NGUYEN GIA HUY 08/06/2010 Male Pass at Grade C 142 127 155 134 152

14 0014 TRUONG MINH HUY 01/02/2010 Male Pass at Grade C 151 154 140 170 140

15 0015 NGUYEN DINH KHANG 07/09/2010 Male Council of Europe Level A2 121 103 130 109 141

16 0016 NGUYEN HOANG KHOA 04/02/2010 Male Council of Europe Level A2 137 130 150 113 154

17 0017 NGUYEN THIEN NHAN 06/05/2011 Male Council of Europe Level A2 137 132 150 116 148

18 0018 PHAM TRAN MINH NHAT 18/02/2012 Male Pass at Grade A 165 167 158 165 170
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KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ CAMBRIDGE NGÀY THI 20/10/2024

Cấp độ: B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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19 0019 VO NGOC TIN 13/01/2010 Male Pass at Grade C 141 132 150 131 150

20 0020 LE GIA KHANG 21/11/2007 Male Council of Europe Level A2 139 117 156 124 160

21 0021 NGUYEN DOAN PHUC 22/10/2011 Male Pass at Grade C 150 150 150 144 157

Danh sách này có: 21 thí sinh

Nguyễn Hữu Quí

Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC
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